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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 17 tháng 9 năm 2015


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW) 
1. Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển:

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh, gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.
Ngày 18/9 mưa dông, gió mạnh và sóng lớn sẽ có xu hướng giảm nhanh.

2. Tình hình thời tiết ngày 18/9:

- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Riêng vùng ven biển Bắc Bộ; các tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An đêm và sáng có nơi mưa to đến rất to.

- Các khu vực khác: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. 

3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 16/9 đến 19h00’ ngày 17/9, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to; các khu vực khác có mưa nhỏ, mưa vừa hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Yên Định (Thanh Hóa)
	193 mm
	
	Lý Nhân (Thanh Hóa)
	204 mm

	Như Xuân (Thanh Hóa)
	177 mm
	
	Giàng (Thanh Hóa)
	154 mm

	Bất Mọt (Thanh Hóa)
	261 mm
	
	Cửa Đạt (Thanh Hóa)
	232 mm

	Kim Tân (Thanh Hóa)
	163 mm
	
	Quế Phong (Nghệ An)
	189 mm

	Cấm Thủy (Thanh Hóa)
	187 mm
	
	Quỳ Châu (Nghệ An)
	159 mm


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 17/9 đến 07h00’ ngày 18/9, các tỉnh trên cả nước hầu hết có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm. Riêng tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và tỉnh kiên Giang có mưa rất to. Một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Như Xuân (Thanh Hóa)
	138 mm
	
	Dừa (Nghệ An)
	108 mm

	Cụ Thôn (Thanh Hóa)
	139 mm
	
	Hòa Duyệt (Hà Tĩnh)
	94 mm

	Lèn (Thanh Hóa)
	113 mm
	
	Minh Hóa (Quảng Bình)
	102 mm

	Qùy Hợp (Nghệ An)
	106 mm
	
	Tân Hiệp (Kiên Giang)
	103 mm


3.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00’ ngày 14/9 đến 19h00’ ngày 17/9, các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 200-400 mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Hương Sơn (Hà Tĩnh)
	476 mm
	
	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	481 mm

	Chu Lễ (Hà Tĩnh)
	533 mm
	
	Đầu Mầu (Quảng Trị)
	519 mm

	Linh Cảm (Hà Tĩnh)
	538 mm
	
	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	533 mm

	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	476 mm
	
	Đakrông (Quảng Trị)
	488 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN:
1. Tin lũ các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: 

Ngày 17/9, lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) tại Hòa Duyệt dao động ở mức đỉnh; sông La (Hà Tĩnh) tại Linh Cảm có xu thế lên; các sông ở Nghệ An, Thanh Hóa lên rất nhanh. Mực nước lúc 16h00 ngày 17/9, trên các sông ở Hà Tĩnh: sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ là 12,08m (ở mức BĐ2); tại Hòa Duyệt là 8,67m (dưới BĐ2: 0,33m); trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm là 9,4m (dưới BĐ1: 0,6m); trên sông La tại Linh Cảm là 3,66m (dưới BĐ1: 0,84m). Mực nước lúc 22h00 ngày 17/9 trên các sông ở Thanh Hóa: sông Mã tại Hồi Xuân là 58,44m (dưới BĐ1: 0,56m); tại Cẩm Thủy là 16,82m (dưới BĐ1: 0,68m); tại Lý Nhân là 5,88m (dưới BĐ1: 3,62m); trên sông ở Nghệ An: sông Cả tại Dừa là 18,83m (dưới BĐ1: 1,67m); tại Nam Đàn là 4,4m (dưới BĐ1: 1,0m).
Dự báo: Lũ trên sông La tại Linh Cảm đạt đỉnh ở mức 4,2m (dưới BĐ1: 0,3m), sau đó xuống. Lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục lên nhanh. Sáng 18/9, lũ trên thượng lưu các sông ở Thanh Hóa có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2, hạ lưu còn dưới mức BĐ1; các sông ở Nghệ An lên xấp xỉ mức BĐ1. 
        Cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập lụt ven sông, ngập úng ở vùng trũng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt là các huyện Lang Chánh, Thường Xuân, Quan Hóa, Mường Lát, Như Xuân, Như Thành, Quan Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thạch Thành (Thanh Hóa). Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 1.
2. Các sông khác ở Trung Bộ và Tây Nguyên:
Lũ trên các sông Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam đã đạt đỉnh ngày 16/9 và đang xuống; các sông ở Nam Tây Nguyên có dao động nhỏ, các sông khác ở Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên đang xuống. Mực nước lúc 7h00 ngày 17/9 trên sông Gianh tại Mai Hóa: 2,72m (dưới BĐ1: 0,28m); trên sông Kôn tại Thạnh Hoà: 5,37m. 

Dự báo: Ngày 18/9, mực nước các sông ở Quảng Bình xuống chậm, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.
3. Các sông Nam Bộ: 
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo triều. Mực nước cao nhất ngày 16/9, trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,46m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,18m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h00 ngày 17/9 là 111,16m.
Dự báo: Trong 1-2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi theo triều, sau đó xuống chậm. Đến ngày 21/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,27m; tại Châu Đốc ở mức 1,9m. Ngày 18/9, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,35m.

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)

	Sơn La
	7h00
	17/9
	212,24
	116,49
	2.036
	1.480

	
	7h00
	18/9
	212,37
	115,96
	1.723
	890

	Hòa Bình
	7h00
	17/9
	114,13
	12,28
	1.830
	1.510

	
	7h00
	18/9
	114,89
	13,04
	2.570
	1.710

	Tuyên Quang
	7h00
	17/9
	118,66
	49,44
	470
	577

	
	7h00
	18/9
	118,54
	49,44
	471
	575

	Thác Bà
	7h00
	17/9
	52,87
	20,78
	319 (TB ngày 17/9)
	 114 (TB ngày 17/9)

	
	7h00
	18/9
	52,97
	20,80
	
	


Hiện các hồ đang đóng tất cả các cửa xả và duy trì trạng thái hoạt động bình thường.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

Văn phòng TT Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chuyển các bản tin cảnh báo lũ đến các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh để các địa phương chủ động các biện pháp đối phó, cảnh báo đến người dân. Các tỉnh, thành phố thường xuyên cập nhật tình hình mưa lũ, thiệt hại báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT.

VI. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI: 
1. Tỉnh Nghệ An: Theo báo số 05/VP-PCTT ngày 17/9/2015 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An về tình hình thiệt hại do mưa lũ sau bão số 3 như sau:

- Về nhà: 01 nhà bị sập.
- Về nông nghiệp: 74 ha lúa, 214ha ngô, 5 ha mía bị ngập; 162ha rau màu, 15ha sắn bị hư hỏng; 24 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.
- Công trình thủy lợi: 08 công trình thủy lợi nhỏ ở các huyện Tương Dương, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Yên Thành, Yên Thành bị hư hỏng; sạt lở cục bộ bờ sông một số tuyến Lương-Yên-Khai, Thanh Lĩnh.
- Về giao thông: 
+ Các tuyến tỉnh lộ: 543, 545, 542, 531, 531B, 537, Quốc lộ 48B bị ngập, sạt lở cục bộ nhiều đoạn.

+ Đường giao thông liên xã bị sạt lở: 6918m3 đất đá; sạt lở mặt đường nhựa 36m2; cống thoát nước qua đường bị hư hỏng 01 cái.
2. Tỉnh Hà Tĩnh: Theo báo cáo số 155/BC-PCTT ngày 17/9/2015 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN  tỉnh Hà Tĩnh cập nhật thiệt hại do ảnh hưởng mưa lũ sau bão số 3, cụ thể số liệu thay đổi so với báo cáo số 154 ngày 16/9 như sau:

- Về người: 01 người chết (cháu Nguyễn Tùng Dương, 10 tuổi ở xã Hương Giang, huyện Hương Khê) do lũ cuốn khi đi chăn trâu ngày 17/9.
- Về nông nghiệp: 771 ha lúa Hè Thu và 53,6 ha ngô Đông bị ngập;

- Về giao thông: Đường Quốc lộ 8A tại Km82 bị sạt lở 3000 m3, một số tuyến liên xã của các huyện Hương Sơn và Hương khê bị sạt lở.

Hiện 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn đang tiếp tục tập trung triển khai các biện pháp tiêu úng, khắc phục ách tắc giao thông ở các điểm sạt lở, hỗ trợ gia đình bị nạn và khôi phục sản xuất. Hiện các tuyến giao thông đã bước đầu được xử lý thông tuyến.

3. Tỉnh Hòa Bình: Theo báo cáo (qua điện thoại) của Văn phòng BCH PCTT & TKCN tỉnh, ngày 17/9 do mưa lớn, mực nước các sông suối lên cao, gây ngập lụt một số khu vực, cô lập các hộ dân ven sông. Ngay trong đêm, địa phương đã huy động lực lượng tiếp cận và kịp thời di dời một số hộ dân ở ven sông Bùi thuộc các xã Nhuận Trạch, thị trấn Lương Sơn (huyện Lương Sơn); ven sông Lạng thuộc xã Ngọc Lương huyện Yên Thủy, ven suối Can ở xã Hòa Bình (thành phố Hòa Bình). Hiện tại tỉnh vẫn đang tiếp tục triển khai các biện pháp cứu hộ, di dời dân đến nơi an toàn, thông tin ban đầu đã có 01 người ở huyện Lương Sơn bị lũ cuốn trôi.
Theo đề nghị của Chánh VPTT BCH PCTT & TKCN tỉnh Hòa Bình, lãnh đạo Văn phòng BCĐ TW về PCTT đã liên hệ với Giám đốc Sở NN & PTNT Ninh Bình đề nghị mở đập Ngựa Lồng trên sông Lạng (Nho Quan, Ninh Bình) để giúp tiêu thoát nước cho 2 xã Đoàn Kết và Ngọc Lương huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình hiện đang bị ngập  nặng./.

	Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Bộ trưởng -Trưởng ban (để b/c);

- Thứ trưởng – Phó Trưởng ban TT (để b/c); 

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang
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